
STT Tên hàng Hãng sx/Thông số kỹ thuật ĐVT
Số lượng 

mua 

1

2 Mỡ chịu nhiệt SINOPEC NO3

Loại: Mỡ chịu nhiệt cao cấp

Thickener (chất làm đặc): Lithium complex soap

Dải nhiệt độ hoạt động: –40 °C đến +160 °

Kg 170            

3 Bi FL207

Housing width (A): 34 mm

Foot-to-center (A2): 19 mm

Housing height (H): 90 mm (alternative 2.9″ ≈ 74 mm theo biến thể)

vòng 4                

4
Lưỡi ben- 

10Lx1535x203.2x19mm
10Lx1535x203.2x19mm Cái 2                

5
Dầu hộp số Delo Gear EP5 SAE 

80W-90 Hãng Castrol/VN
Delo Gear EP5 SAE 80W-90 Hãng Castrol/VN Lít 416            

6
Dầu thủy lực Castrol Hyspin 

AWS 46
HD-46( ISO VG32) Hãng Castrol/VN Lít 418            

7 Mỡ xanh XHOP222 Mobile Kg 180

Bảng kê đính kèm


